                                             ĐỀ CƯƠNG SỐ 1

Câu 1: Một trong những đặc điểm để phân biệt giữa PL với quy phạm đạo đức là

A. tính quy phạm phổ biến.                          B. tính quyền lực, bắt buộc chung.

C. tính dân tộc.                                              D. tính nhân dân.

Câu 2: Là những quy tắc xử sự chung, là khuân mẫu chung được áp dụng ở nhiều lần. ở nhiều nơi đối với tất cả mọi người. Đó là nội dung của

A. tính quy phạm phổ biến.                                 B. tính quyền lực bắt buộc chung.

C. tính chặt chẽ về hình thức.                              D. tính nhân dân.

Câu 3: Tính quyền lực của PL được hiểu là PL do Nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện bằng sức mạnh của quyền lực Nhà nước. Nội dung đó thể hiện bản chất nào của PL?

A. Giai cấp.               B. Xã hội.               C. Quần chúng.                D. Nhân dân.

Câu 4: Các quy phạm PL được thực hiện trong đời sống thực tiễn xã hội vì sự phát triển của xã hội là nội dung của

A. khái niệm PL.               B. đặc trưng của PL.             
C. bản chất của PL.              D. vai trò của PL

Câu 5: Ông A không tham gia buôn bán, tang trữ và sử dụng chất ma túy. Trong trường hợp này công dân A đã

A. thi hành pháp luật.
B. áp dụng pháp luật.
       
C. sử dụng pháp luật.
     D. tuân thủ pháp luật.

Câu 6: Hành vi nào sau đây là không thi hành PL?

A. Không sản xuất pháo trái phép.                                 B. Không vượt đèn đỏ.

C. Không ướp hóa chất làm tươi sống thực phẩm.        D. Không phụng dưỡng cha mẹ già.

Câu 7: Hành vi vi phạm PL nào dưới đây thể hiện là không hành động?

A. Thấy chết mà không cứu.                                    B. Trở ba, đi lạng lách đánh võng.

C. Bao che tội phạm.                                                D. Đèo trở quá số người quy định.

Câu 8: Hai bạn An và Nam (15 tuổi) đèo trở nhau bằng xe máy, không đội mũ bảo hiểm. Hai bạn sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý như thế nào theo quy định của PL?

A. Cảnh cáo, giam xe.                                        B. Phạt tiền, giam xe.     

C. Tịch thu giấy tờ, giam xe.                              D. Cha mẹ phải nộp phạt, giam xe.

Câu 9: PL quy định người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự với loại tội phạm nào sau đây?

A. Ngiêm trọng do cố ý.                                       B. Rất nghiêm trọng do cố ý.

C. Đặc biệt nghiêm trọng do vô ý.                        D. Nghiêm trọng do vô ý.

Câu 10: PL dân sự quy định độ tuổi phải chịu trách nhiệm dân sự về bồi thường khi có hành vi gây thiệt  hại về tài sản có độ tuổi từ bao nhiêu?

A. Từ 6 đến dưới 14 tuổi.                                                     B. Từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi.

C. Từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi.                                              D. Từ đủ 18 tuổi trở lên.

Câu 11: K và T (15 tuổi) rủ nhau vào tiệm bán xe đạp, nhân lúc chủ quán bận bán hàng cả hai đã lấy trộm chiếc xe. Khi chưa ra khỏi tiệm bị chủ tiệm bắt được và T đã chống trả lại có sẵn dao trong người T đâm chủ tiệm bị thương tật 11% sức khỏe (thương tật vĩnh viễn). Vậy T và K sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý như thế nào?

A. Hình sự và hành chính.                      B. Dân sự và kỷ luật.

C. Hình sự và dân sự.                             D. Hành chính và dân sự.

Câu 12: Phát biểu nào dưới đây là sai về trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước PL?

A. xây dựng ban hành hệ thống PL một cách minh bạch và phù hợp trong đời sống thực tiễn.

B. tạo ra các điều kiện vật chất và tinh thần để công dân có khả năng thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

C. Nhà nước không ngừng đổi mới, hoàn thiện hệ thống PL cho phù hợp với từng thời kỳ.

D. xử lý nghiêm minh  những hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Câu 13: Anh B và anh C cùng làm việc một đơn vị nhưng anh B có trình độ chuyên môn cao hơn nên được sắp xếp vào công việc với mức lương cao hơn. Mặc dù vậy giữa anh B và anh C không thể hiện sự bất bình đẳng mà thể hiện sự bình đằng về nội dung nào sau đây?

A. Bình đẳng trong hợp đồng lao động.                     B. Bình đẳng về tiền lương, tiền thưởng.

C. Bình đẳng trong sử dụng lao động.                        D. Bình đẳng trong tìm kiếm việc làm.

Câu 14: Mọi doanh nghiệp bình đẳng trong tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng. Là nội dung của bình đẳng

A. trong phát triển kinh doanh.                         B. trong chủ động kinh doanh.

C. trong quan hệ khách hành.                           D. trong tự chủ đăng ký kinh doanh.

Câu 15: Người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ vì lý do nào sau đây (trừ doanh nghiệp không còn hoạt động)?

A. Ốm điều trị tại bệnh viện.                                 B. Có thai, nghỉ kết hôn.

C. Nuôi con nhỏ.                                                   D. Nghỉ thai sản quá thời hạn quy định.

Câu 16: Điều 70 Luật Hôn nhân và gia đình quy định: “Các con có bổn phận yêu quý, hiếu thảo, kính trọng cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ khi về già, giữ gìn danh dự, truyền thống của gia đình”. Điều này thể hiện bình sự bình đẳng về quan hệ nào?

A. Quan hệ cha mẹ và các con.                                   
B. Quan hệ cha mẹ, các con và gia đình.

C. Quan hệ cha mẹ và các thành viên trong gia đình.            
D. Quan hệ anh, chị, em trong gia đình.

Câu 17: Quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình thể hiện ở phạm vi 

A. gia đình và pháp luật.                                          B. gia đình và xã hội.

C. gia đình và các tổ chức xã hội.                            D. Nhà nước và xã hội.

Câu 18: Quan hệ giữa các thành viên trong gia đình được thực hiện trên cơ sở

A. đối xử bình đẳng, công bằng và hợp pháp.                  
B. đối xử bình đẳng, công bằng và dân chủ.

C. đối xử công bằng và dân chủ.                                      
D. đối xử công bằng, dân chủ và tôn trọng lẫn nhau.

Câu 19: Để thay đổi nội dung của hợp đồng lao động chị D cần căn cứ dựa trên nguyên tắc nào trong giao kết hợp đồng?

A. Tự do, công bằng, bình đẳng.                                      
B. Tự do, tự nguyện, bình đẳng, không trái pháp luật.

C. Công bằng, dân chủ, không trái với thỏa hiệp.            
D. Tự do thực hiện hợp đồng lao động.

Câu 20: Trong lĩnh vực kinh tế, quyền bình đẳng giữa các dân tộc được hiểu là:

A. Nhà nước phải bảo đảm để công dân của tất cả các dân tộc đều có mức sống như nhau

B. Đảng và Nhà nước có chính sách phát triển kinh tế bình đẳng, không có sự phân biệt giữa dân tộc thiểu số và đa số

C. Mỗi dân tộc đều phải tự phát triển theo khả năng của mình

D. Nhà nước phải bảo đảm để không có sự chên lệch về trình độ phát triển kinh tế giữa các dân tộc.

Câu 21: Ở nước ta bình đẳng giữa các dân tộc là điều kiện  để

A. giao lưu giữa các dân tộc.                      
B. khắc phục sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các dân tộc. 

C. đoàn kết giữa các dân tộc.                     
D. đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước.

Câu 22: Việc làm nào thể hiện khám chỗ ở đúng PL?

A. Tại đó có đồ vật liên quan đến vụ án.                           

B. Khám chỗ ở khi ghi ngờ người phạm tội đang lẩn tránh ở đó.

C. Khi nghi ngờ người trong nhà lấy cắp tài sản của người khác.

D. Khi cần răn đe người khác phạm tội.

Câu 23: Việc công dân kiến nghị với đại biểu Hội đồng nhân dân về vấn đề mình quan tâm trong dịp đại biểu tiếp xúc cử tri ở địa phương là biêỉ hiện của quyền nào dưới đây?

A. Quyền tự do ngôn luận.                                            B. Quyền tự do báo chí.

C. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.           D. Quyền bình đẳng trước PL.

Câu 24: Ý kiến nào sau đây là sai về quyền tự do ngôn luận của công dân?

A. Trực tiếp phát biểu ý kiến tại các cuộc họp xây dựng cơ quan, trường học, nơi cư trú.

B. Viết bài gửi báo để ủng hộ cái tốt, cái đúng, phê bình cái sai, cái sấu trong xã hội.

C. Tự do phát biểu ý kiến ở bất kỳ nơi nào, về bất kỳ vấn đề gì mình muốn.

D. Công dân được kiến nghị với đại biểu quốc hội trong các buổi tiếp xúc cử tri.

Câu 25: Anh Q đi xe máy vượt đèn đỏ và bị cảnh sát giao thông lập biên bản phạt 400. 000. Anh Q cho rằng anh bị phạt như vậy là không đúng. Trong trường hợp này em sẽ khuyên anh Q cần làm gì cho đúng với quy định của PL ?

A. Khiếu nại lên công an tỉnh.                         

B. Tố cáo với thủ trưởng đơn vị cấp trên.

C. Khiếu nại đến người cảnh sát giao thông đã xử phạt mình.

D. Đẳng tải sự việc lên Facebook.

